Đề thi Toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 - Mã đề 27

Đề thi số 27

Câu 1. (1 điểm) Viết các số 63, 17, 59, 71, 89, 23:

a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………… ………… ……… …………

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: ………… ………… ……… …………

Câu 2: (2 điểm) Tính:

a. 23 + 19 =……. 

b. 42 – 17 = …… 

c. 37 + 24 =…….

d. 36 + 23 =…….

Câu 3: (2 điểm) Tìm x:

a. x – 37 = 22 

b. x + 21 = 89

c. x + 19 = 43 

d. x – 27 = 16

Câu 4: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

a. Trong phép tính 42 – 18 = 24, sô bị trừ là:

A. 42 

B. 18 

C. 24

b. Trong phép tính x + 42 = 72, số hạng x là:

A. 30 

B. 32 

C. 20

Câu 5: (2 điểm) Buổi sáng, cửa hàng bán được 80 lít dầu hỏa. Buổi chiều, cửa hàng bán được ít hơn buổi sáng 26 lít dầu hỏa. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu hỏa?

Câu 6:(1 điểm) Điền số thích hợp vào trỗ trống.

Hình bên có:


- ...... hình tứ giác

- ...... hình tam giác

Đáp án

Câu 1.
a. Theo thứ tự từ bé đến lớn: 17 , 23, 59, 63, 71, 89

b. Theo thứ tự từ lớn đến bé: 89, 71, 63, 59, 23, 17

Câu 2:
a. 23 + 19 = 42 

b. 42 – 17 = 25

c. 37 + 24 = 61

d. 36 + 23 = 59

Câu 3:
a. x – 37 = 22

x = 22 + 37

x = 59

b. x + 21 = 89

x = 89 - 21

x = 68

c. x + 19 = 43 

x = 43 - 19

x = 24

d. x – 27 = 16

x = 16 + 27

x = 43

Câu 4:
a. A. 42 

b. A. 30 

x + 42 = 72

x = 72 - 42

x = 30

Câu 5:
Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít dầu hỏa là:

80 - 26 = 54 (l)

Đáp số: 54 lít dầu hỏa.

Câu 6:
Hình bên có:

- 3 hình tứ giác

- 3 hình tam giác.

- Hết -
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